
Đvt: đồng

Số TT Nội dung Dự toán đã giao

Dự toán điều 

chỉnh: tăng (+)/ 

giảm (-)

Dự toán sau điều 

chỉnh

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 11.725.000.000 4.865.000.000 16.590.000.000

1.1 Lệ phí 820.000.000 0 820.000.000

Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở 820.000.000 0 820.000.000

1.2 Phí 10.905.000.000 4.865.000.000 15.770.000.000

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất
8.000.000.000 4.000.000.000 12.000.000.000

Phí giao dịch bảo đảm 2.700.000.000 700.000.000 3.400.000.000

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 135.000.000 165.000.000 300.000.000

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc 

và bản đồ
70.000.000 0 70.000.000

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 9.739.500.000 4.312.500.000 14.052.000.000

2.1 Chi sự nghiệp kinh tế 9.739.500.000 4.312.500.000 14.052.000.000

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.739.500.000 4.312.500.000 14.052.000.000

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất
7.200.000.000 3.600.000.000 10.800.000.000

Phí giao dịch bảo đảm 2.430.000.000 630.000.000 3.060.000.000

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 67.500.000 82.500.000 150.000.000

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc 

và bản đồ
42.000.000 0 42.000.000

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 1.985.000.000 553.000.000 2.538.000.000

3.1 Lệ phí 820.000.000 0 820.000.000
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Số TT Nội dung Dự toán đã giao

Dự toán điều 

chỉnh: tăng (+)/ 

giảm (-)

Dự toán sau điều 

chỉnh

Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở 820.000.000 0 820.000.000

3.2 Phí 1.165.000.000 553.000.000 1.718.000.000

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất
800.000.000 400.000.000 1.200.000.000

Phí giao dịch bảo đảm 270.000.000 70.000.000 340.000.000

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 67.000.000 83.000.000 150.000.000

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc 

và bản đồ
28.000.000 0 28.000.000

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.289.590.000 -418.318.000 871.272.000

6 Chi sự nghiệp kinh tế 1.289.590.000 -418.318.000 871.272.000

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.289.590.000 -418.318.000 871.272.000

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.289.590.000 -418.318.000 871.272.000

- Hỗ trợ kinh phí nghiệp vụ quản lý, lưu trữ 

thông tin, tư liệu đất đai trong đó:
773.000.000 -349.000.000 424.000.000

      * Thuê bao đường truyền 227.000.000 -164.000.000 63.000.000

      * Chi phí sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng 

thiết bị máy chủ
107.000.000 -16.000.000 91.000.000

      * Hỗ trợ phòng chống mối mọt kho lưu trữ, 

trang bị hồ sơ lưu trữ
439.000.000 -169.000.000 270.000.000

- Bảo trì, cập nhật, nhuận bút trang thông tin 

điện tử (website)
73.000.000 -58.000.000 15.000.000

- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính 

thửa đất để phục vụ công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất do Ban GPMB tỉnh tổ chức thực hiện 

đấu giá trong năm 2023

99.910.000 -3.980.000 95.930.000

- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính 

thửa đất để phục vụ công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ 

chức thực hiện đấu giá trong năm 2023

255.590.000 -10.132.000 245.458.000



Số TT Nội dung Dự toán đã giao

Dự toán điều 

chỉnh: tăng (+)/ 

giảm (-)

Dự toán sau điều 

chỉnh

- Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính 

thửa đất để phục vụ công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất do Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức 

thực hiện đấu giá trong năm 2023

88.090.000 -3.497.000 84.593.000

- Trích đo địa chính thửa đất phục vụ đấu giá 

QSDĐ đối với 23 lô đất ở tại Khu dân cư thuộc 

Cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D

0 6.291.000 6.291.000

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0


